
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Lê Thị Thanh Xuân

ng th n lớp tatc bt

1 Phạm Ngọc Bảo An Nam 07 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 252 . 909 5 - Rạch Ông 6/1 x x Nam:

2 Phan Gia An Nam 18 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 324 . 422 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x 27

3 Giảng Phúc Anh Nam 08 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0363 . 075 . 454 5 - Rạch Ông 6/1 x x

4 Trần Ngọc Trâm Anh Nữ 30 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 385 . 538 5 - Rạch Ông 6/1 x x Nữ:

5 Phạm Ngọc Bảo Châu Nữ 02 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 300 . 883 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x 21

6 Nguyễn Phạm Quế Chi Nữ 13 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 097 . 018 5 - Rạch Ông 6/1 x x

7 Huỳnh Hân Di Nữ 15 01 2014 Tỉnh Đắk Lắk 0366 . 714 . 747 5 - Rạch Ông 6/1 x x

8 Huỳnh Thị Hữu Duyên Nữ 04 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 772 . 009 5 - Rạch Ông 6/1 x x

9 Nguyễn Phát Đạt Nam 11 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 702 . 846 5 - Rạch Ông 6/1 x x

10 Nguyễn Bảo Hân Nữ 20 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0708 . 497 . 988 5 - Rạch Ông 6/1 x x

11 Nguyễn Huy Hoàng Nam 05 12 2014 Tỉnh Đắk Lắk 0909 . 901 . 320 5 - Rạch Ông 6/1 x x

12 Huỳnh Chí Hùng Nam 22 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0966 . 484 . 881 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

13 Đỗ Nguyễn Gia Huy Nam 28 10 2014 Tỉnh Vĩnh Long 0937 . 800 . 011 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

14 Nguyễn Xuân Huy Nam 28 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 534 . 144 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

15 Hình Ích Bảo Khang Nam 26 01 2014 Lâm Đồng 0902 . 840 . 089 5 - Rạch Ông 6/1 x x

16 Nguyễn Đức Phú Khang Nam 21 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 019 . 018 5 - Rạch Ông 6/1 x x

17 Bùi Văn Kiệt Nam 10 10 2014 Tỉnh Nghệ An 0836 . 182 . 9995 - Nguyễn Trung Ngạn6/1 x x

18 Nguyễn Vũ Phi Long Nam 27 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 615 . 808 5 - Rạch Ông 6/1 x x

19 Trần Nguyễn Anh Mẫn Nam 27 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 556 . 049 5 - Rạch Ông 6/1 x x

20 Đỗ Thiên Minh Nam 09 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0979 . 990 . 357 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

21 Lê Lương Tuyết Minh Nữ 21 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 885 . 638 5 - Rạch Ông 6/1 x x

22 Lương Nguyễn Gia My Nữ 25 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0946 . 968 . 195 5 - Rạch Ông 6/1 x x

23 Huỳnh Võ Hải Nam Nam 19 08 2014 Tỉnh Cà Mau 0916 . 148 . 165 5 - Rạch Ông 6/1 x x

24 Lê Hoàng Nam Nam 01 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0708 . 993 . 428 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

25 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nữ 25 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 427 . 321 5 - Rạch Ông 6/1 x x

26 Thạch Khánh Ngân Nữ 14 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 777 . 327 5 - Rạch Ông 6/1 x x

27 Nguyễn Gia Nghi Nữ 02 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 333 . 513 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

28 Nguyễn Hạnh Nghi Nữ 26 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 783 . 887 5 - Tân Hưng 6/1 x x

29 Nguyễn Lê Hoàng Ngọc Nữ 23 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 831 . 226 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

30 Ngô Tuyết Nhi Nữ 27 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0787 . 737 . 488 5 - Rạch Ông 6/1 x x

31 Võ Huỳnh Ý Nhi Nữ 26 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0988 . 885 . 671 5 - Rạch Ông 6/1 x x

32 Phạm Quỳnh Như Nữ 05 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0896 . 414 . 955 5 - Lương Thế Vinh6/1 x x

33 Điểu Quang Phát Nam 09 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 848 . 342 5 - Rạch Ông 6/1 x x

34 Lê Thanh Phát Nam 20 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 880 . 043 5 - Rạch Ông 6/1 x x

35 Nguyễn Khoa Phát Nam 25 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0349 . 310 . 850 5 - Rạch Ông 6/1 x x

36 Nguyễn Tấn Phát Nam 15 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 144 . 193 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

37 Ngô Gia Phúc Nam 10 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 759 . 697 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

38 Tô Hoàng Sơn Nam 23 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 656 . 745 5 - Rạch Ông 6/1 x x

39 Nguyễn Huy Thành Nam 05 05 2014 Thành phố Cần Thơ 0902 . 404 . 990 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

40 Phan Nguyễn Ngọc Thiện Nam 19 01 2014 Tỉnh Gia Lai 0902 . 426 . 851 5 - Rạch Ông 6/1 x x

41 Vương Hồng Thụy Nữ 12 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0708 . 486 . 381 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

42 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nữ 13 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0379 . 640 . 539 5 - Rạch Ông 6/1 x x

43 Hồ Nguyễn Đức Trung Nam 23 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 547 . 488 5 - Rạch Ông 6/1 x x

44 Nguyễn Trần Tấn Trường Nam 12 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 558 . 421 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

45 Phạm Huỳnh Gia Tuệ Nữ 23 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 589 . 538 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

46 Nguyễn Lê Thanh Tuyền Nữ 04 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 787 . 597 5 - Rạch Ông 6/1 x x

47 Nguyễn Tất Thoại Tường Nữ 13 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 304 . 809 5 - Âu Dương Lân 6/1 x x

48 Phạm Nguyễn Quang Vinh Nam 20 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 055 . 405 5 - Rạch Ông 6/1 x x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Vũ Thị Ngọc Ánh

ng th n lớp tatc bt

1 Nguyễn Ngọc Bảo Anh Nữ 19 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0947 . 243 . 269 5 - Âu Dương Lân 6/2 x x Nam:

2 Nguyễn Trường Thảo Anh Nữ 27 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 900 . 387 5 - Âu Dương Lân 6/2 x 24

3 Cung Kim Ngọc Ánh Nữ 10 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0387 . 397 . 688 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

4 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo Nam 29 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0363 . 183 . 185 5 - Âu Dương Lân 6/2 x Nữ:

5 Nguyễn Vương Gia Bảo Nam 26 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0865 . 395 . 641 5 - Rạch Ông 6/2 x 24

6 Trần Quốc Bảo Nam 02 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0913 . 677 . 764 5 - Rạch Ông 6/2 x x

7 Nguyễn Võ Hoàng Châu Nữ 06 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 126 . 007 5 - Rạch Ông 6/2 x

8 Võ Ngọc Châu Nữ 26 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0589 . 060 . 847 5 - Rạch Ông 6/2 x

9 Phạm Mai Chi Nữ 08 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0931 . 238 . 535 5 - Âu Dương Lân 6/2 x x

10 Đinh Mạnh Cường Nam 01 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 605 . 214 5 - Rạch Ông 6/2 x

11 Từ Bảo Duy Nam 11 07 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0787 . 871 . 649 5 - Rạch Ông 6/2 x x

12 Bùi Võ Quang Đăng Nam 02 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 473 . 038 5 - Rạch Ông 6/2 x

13 Huỳnh Đông Nam 15 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 401 . 218 5 - Rạch Ông 6/2 x

14 Cao Phan Minh Đức Nam 09 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0983 . 938 . 427 5 - Rạch Ông 6/2 x x

15 Hồ Trọng Anh Đức Nam 09 07 2014 Tỉnh Đồng Nai 0989 . 006 . 012 5 - Thái Hưng 6/2 x x

16 Huỳnh Ngọc Phúc Hân Nữ 21 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0767 . 663 . 918 5 - Rạch Ông 6/2 x

17 Nguyễn Huy Hoàng Nam 26 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0389 . 789 . 866 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

18 Nguyễn Hữu Đức Huy Nam 04 07 2013 Tỉnh Cà Mau 0907 . 004 . 010 5 - Rạch Ông 6/2 x x

19 Trần Tuấn Khang Nam 06 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0796 . 113 . 486 5 - Rạch Ông 6/2 x x

20 Nguyễn Huy Khánh Nam 13 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 474 . 422 5 - Rạch Ông 6/2 x

21 Nguyễn Quốc Khánh Nam 27 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 938 . 947 5 - Rạch Ông 6/2 x x

22 Dư Cẩm Lộc Nam 19 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 711 . 688 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

23 Lê Thanh Mai Nữ 17 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0365 . 616 . 119 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

24 Châu Nhật Minh Nam 09 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 173 . 325 5 - Rạch Ông 6/2 x x

25 Nguyễn Lý Minh Minh Nữ 11 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 275 . 491 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

26 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Nữ 18 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 767 . 028 5 - Rạch Ông 6/2 x

27 Trần Nguyễn Kim Ngân Nữ 19 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 582 . 971 5 - Rạch Ông 6/2 x x

28 Dương Huỳnh Mẫn Nghi Nữ 03 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0799 . 969 . 450 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

29 Nguyễn Lê Phương Nghi Nữ 29 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 044 . 496 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

30 Phạm Bảo Ngọc Nữ 17 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 493 . 468 5 - Rạch Ông 6/2 x x

31 Thạch Bảo Ngọc Nữ 11 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 855 . 960 5 - Rạch Ông 6/2 x

32 Phạm Khôi Nguyên Nam 01 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0777 . 892 . 036 5 - Rạch Ông 6/2 x x

33 Tôn Thất Nguyên Nam 25 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0388 . 166 . 468 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

34 Nguyễn Thảo Nhiên Nữ 18 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0988 . 391 . 515 5 - Rạch Ông 6/2 x

35 Nguyễn Châu Tâm Như Nữ 06 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 181 . 578 5 - Rạch Ông 6/2 x

36 Diêu Hoàng Oanh Nữ 06 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 206 . 143 5 - Rạch Ông 6/2 x

37 Nguyễn Phạm Hữu Phát Nam 10 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 794 . 039 5 - Rạch Ông 6/2 x x

38 Đoàn Tấn Phúc Nam 29 03 2014 Quãng Ngãi 0932 . 147 . 209 5 - Rạch Ông 6/2 x

39 Lê Hoàng Gia Phúc Nam 13 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0979 . 188 . 620 5 - Rạch Ông 6/2 x x

40 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ 05 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 378 . 032 5 - Rạch Ông 6/2 x x

41 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 21 01 2014 Thành phố Cần Thơ 0569 . 307 . 713 5 - Rạch Ông 6/2 x x

42 Nguyễn Cát Anh Thư Nữ 16 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0705 . 136 . 511 5 - Rạch Ông 6/2 x

43 Nguyễn Thái Bảo Trân Nữ 10 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 002 . 672 5 - Rạch Ông 6/2 x

44 Phan Đức Trí Nam 29 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 993 . 244 5 - Rạch Ông 6/2 x

45 Cam Quốc Vinh Nam 18 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 990 . 098 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

46 Lý Tường Vy Nữ 24 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0973 . 642 . 951 5 - Rạch Ông 6/2 x

47 Võ Trúc Vy Nữ 30 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 715 . 190 5 - Âu Dương Lân 6/2 x

48 Trần Huỳnh Như Ý Nữ 31 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0344 . 010 . 273 5 - Rạch Ông 6/2 x x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Mai Thị Hải Yến

ng th n lớp tatc bt

1 Bùi Phúc Trâm Anh Nữ 26 10 2014 Tỉnh Vĩnh Long 0938 . 448 . 771 5 - Nguyễn Trực 6/3 x Nam:

2 Nguyễn Phúc Mai Anh Nữ 05 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0986 . 698 . 284 5 - Nguyễn Trực 6/3 x 23

3 Trần Hoàng Gia Bảo Nam 29 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0982 . 363 . 332 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

4 Dương Anh Cường Nam 31 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 291 . 923 5 - Âu Dương Lân 6/3 x Nữ:

5 Lê Quốc Cường Nam 15 07 2014 Tỉnh Đồng Tháp 0906 . 783 . 8295 - Phan Đình Phùng6/3 x 24

6 Phạm Thái Duy Nam 01 06 2014 Tỉnh Cà Mau 0937 . 073 . 541 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

7 Võ Nguyễn Ngọc Duyên Nữ 20 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 161 . 250 5 - Trần Danh Lâm 6/3 x

8 Dư Ngọc Giàu Nữ 26 04 2014 Tỉnh Cà Mau 0902 . 459 . 676 5 - Thái Hưng 6/3 x

9 Đào Bảo Hân Nữ 26 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 714 . 167 5 - Rạch Ông 6/3 x

10 Ngô Gia Hân Nữ 17 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 330 . 233 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

11 Nguyễn Ngô Huy Hoàng Nam 15 01 2014 Tỉnh An Giang 0903 . 864 . 954 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

12 Nguyễn Quang Huy Nam 06 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0977 . 491 . 468 5 - Rạch Ông 6/3 x

13 Nguyễn An Khang Nam 27 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 792 . 264 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

14 Nguyễn Huy Khang Nam 07 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0776 . 172 . 813 5 - Rạch Ông 6/3 x

15 Lê Võ Đăng Khoa Nam 08 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0987 . 144 . 258 5 - Rạch Ông 6/3 x

16 Trần Tuấn Kiệt Nam 29 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 957 . 016 5 - Trương Định 6/3 x

17 Dương Hoàng Kim Nữ 22 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 783 . 688 5 - Rạch Ông 6/3 x

18 Mai Thiên Kim Nữ 07 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 094 . 675 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

19 Nguyễn Thiên Kim Nữ 31 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0973 . 749 . 292 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

20 Phạm Nguyễn Đan Lâm Nữ 13 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 376 . 278 5 - Trần Danh Lâm 6/3 x

21 Đặng Trần Bảo Long Nam 11 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 760 . 074 5 - Rạch Ông 6/3 x

22 Trần Ngọc Long Nam 07 01 2013 Tỉnh Khánh Hòa 0799 . 150 . 779 5 - Rạch Ông 6/3 x

23 Abdul Malik Nam 04 06 2014 Tỉnh An Giang 0938 . 186 . 356 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

24 Lê Gia Minh Nam 10 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0916 . 222 . 631 5 - Thái Hưng 6/3 x

25 Tống Vạn Cát My Nữ 07 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0762 . 778 . 055 5 - Trần Danh Lâm 6/3 x

26 Trần Mi Na Nữ 11 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 053 . 272 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

27 Phạm Hoài Ngọc Nữ 06 10 2014 Tỉnh Vĩnh Long 0987 . 451 . 751 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

28 Nguyễn Khôi Nguyên Nam 05 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 108 . 032 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

29 Vũ Hoàng Minh Nhật Nam 15 04 2014 Tỉnh An Giang 0985 . 520 . 067 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

30 Nguyễn Lâm Tâm Như Nữ 23 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 177 . 051 5 - Trần Danh Lâm 6/3 x

31 Nguyễn Thiên Phú Nam 26 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 363 . 071 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

32 Nguyễn Hoàng Phương Nam 19 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 069 . 031 5 - Rạch Ông 6/3 x

33 Lê Nguyễn Thảo Quyên Nữ 20 01 2014 Thành phố Cần Thơ 0767 . 624 . 305 5 - Thái Hưng 6/3 x

34 Trương Mỹ San Nữ 29 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 724 . 201 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

35 Nguyễn Văn Thành Nam 04 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 399 . 648 5 - Rạch Ông 6/3 x

36 Huỳnh Công Thắng Nam 18 05 2014 Thành phố Cần Thơ 0908 . 172 . 298 5 - Trần Danh Lâm 6/3 x

37 Phạm Anh Thư Nữ 05 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 088 . 207 5 - Trần Danh Lâm 6/3 x

38 Nguyễn Minh Tiến Nam 11 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 357 . 264 5 - Rạch Ông 6/3 x

39 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 14 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 739 . 278 5 - Vàm Sáng 6/3 x

40 Quách Ngọc Hải Triều Nữ 28 10 2014 Thành phố Cần Thơ 0989 . 194 . 819 5 - Mạc Đỉnh Chi 6/3 x

41 Huỳnh Ngô Anh Trường Nam 22 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 730 . 936 5 - Rạch Ông 6/3 x

42 Nguyễn Tú Uyên Nữ 31 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 980 . 374 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

43 Trương Quốc Vinh Nam 28 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0334 . 723 . 793 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

44 Phạm Như Ý Nữ 12 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 999 . 442 5 - Nguyễn Trực 6/3 x

45 Trần Như Ý Nữ 13 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 547 . 114 5 - Ngô Quyền 6/3 x

46 Nguyễn Ngọc Hoàng Yến Nữ 17 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 480 . 739 5 - Trần Danh Lâm 6/3 x

47 Nguyễn Ngọc An Lạc Nữ 6/3 x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Huỳnh Thị Hoa

ng th n lớp tatc bt

1 Nguyễn Trần Hoài An Nữ 27 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0939 . 217 . 581 5 - Nguyễn Trực 6/4 x Nam:

2 Nguyễn Bá Trâm Anh Nữ 17 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0777 . 876 0 065 5 - Nguyễn Trực 6/4 x 24

3 Nguyễn Vân Anh Nữ 12 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 008 . 700 5 - Rạch Ông 6/4 x

4 Tất Ngọc Bích Nữ 19 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 840 . 340 5 - Nguyễn Trực 6/4 x Nữ:

5 Nguyễn Ngọc Bảo Châu Nữ 31 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 858 . 852 5 - Rạch Ông 6/4 x 23

6 Phạm Nguyễn Bảo Châu Nữ 08 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0786 . 717 . 205 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

7 Lại Trần Thế Cường Nam 03 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0888 . 881 . 085 5 - Trần Quốc Tuấn6/4 x

8 Nguyễn Nhật Duy Nam 18 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0916 . 001 . 042 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

9 Trần Thái Minh Duy Nam 06 02 2014 Tỉnh Khánh Hòa 0367 . 772 . 070 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

10 Bùi Nguyễn Hải Đăng Nam 06 08 2014 Tỉnh Gia Lai 0909 . 606 . 542 5 - Rạch Ông 6/4 x

11 Đặng Ngọc Giàu Nữ 15 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 075 . 618 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

12 Đoàn Nguyễn Gia Hân Nữ 23 03 2014 Tỉnh Đồng Nai 0907 . 388 . 339 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

13 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 02 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 054 . 310 5 - Rạch Ông 6/4 x

14 Lê Gia Huy Nam 13 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 980 . 690 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

15 Hoàng Vĩnh Hưng Nam 09 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0797 . 333 . 678 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

16 Phạm Minh Khang Nam 12 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0796 . 555 . 120 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

17 Nguyễn Nam Đức Khôi Nam 28 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0985 . 108 . 588 5 - Rạch Ông 6/4 x

18 Nguyễn Hữu Bảo Kim Nữ 14 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 091 . 6135 - TH, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký6/4 x

19 Trần Võ Gia Kỳ Nữ 16 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0984 . 489 . 165 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

20 Hà Trương Hoàng Long Nam 26 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0787 . 978 . 559 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

21 Nguyễn Quốc Hoàng Long Nam 12 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0969 . 096 . 779 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

22 Thạch Kim Khả Ly Nam 03 09 2014 Tỉnh Vĩnh Long 0344 . 772 . 278 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

23 Trương Tuệ Mẫn Nữ 06 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 432 . 475 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

24 Nguyễn Phúc Nghĩa Nam 27 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 378 . 287 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

25 Phan Xuân Ngọc Nữ 10 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 907 . 857 5 - Rạch Ông 6/4 x

26 Nguyễn Lê Nguyên Nam 02 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0913 . 696 . 343 5 - Rạch Ông 6/4 x

27 Nguyễn Lê Thảo Nguyên Nữ 11 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 832 . 365 5 - Rạch Ông 6/4 x

28 Thái Nguyễn Nam 11 01 2014 Tỉnh Tây Ninh 0936 . 050 . 752 5 - Kim Đồng 6/4 x

29 Huỳnh Ngọc Minh Như Nữ 11 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0947 . 752 . 488 5 - Bùi Minh Trực 6/4 x

30 Phan Minh Phát Nam 25 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0708 . 050 . 887 5 - Mỹ Lương 6/4 x

31 Nguyễn Lê Hồng Phúc Nam 11 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0772 . 621 . 680 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

32 Phạm Ngọc Trúc Phương Nữ 12 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0979 . 998 . 970 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

33 Tô Ngọc Quyên Nữ 21 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0989 . 085 . 822 5 - Âu Dương Lân 6/4 x

34 Trần Tấn Sang Nam 25 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 814 . 134 5 - Rạch Ông 6/4 x

35 Mai Đức Nhật Thành Nam 18 05 2014 Tỉnh Quảng Trị 0828 . 038 . 008 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

36 Nguyễn Thủy Phúc Thảo Nữ 23 05 2014 Tỉnh Đồng Tháp 0385 . 483 . 428 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

37 Võ Trần Văn Thịnh Nam 10 01 2014 Tỉnh Quảng Trị 0397 . 006 . 425 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

38 Lê Nguyễn Ánh Tiên Nữ 04 10 2014 Tỉnh Cà Mau 0919 . 736 . 169 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

39 Nguyễn Minh Tiến Nam 28 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 680 . 027 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

40 Dương Nhã Trân Nữ 01 12 2014 Tỉnh Vĩnh Long 0767 . 197 . 633 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

41 Phạm Nguyễn Bảo Trân Nữ 08 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0786 . 717 . 205 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

42 Mai Phú Trọng Nam 03 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0942 . 756 . 655 5 - Trần Danh Lâm 6/4 x

43 Nguyễn Phú Hùng Uy Nam 03 06 2012 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 158 . 0085 - Nguyễn Thiện Thuật6/4 x

44 Nguyễn Hữu Việt Nam 30 10 2013 Lâm Đồng 0937 . 733 . 138 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

45 Nguyễn Ngọc Bảo Vy Nữ 16 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0708 . 363 . 008 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

46 Phạm Như Ý Nữ 19 06 2014 Tỉnh Vĩnh Long 0908 . 474 . 259 5 - Nguyễn Trực 6/4 x

47 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 04 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 177 . 239 5 - Nguyễn Trực 6/4 x
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Nguyễn Ngọc Minh Hiếu

ng th n lớp tatc bt

1 Trần Huỳnh Phước An Nam 29 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 864 . 812 5 - Trần Nhân Tôn 6/5 Nam:

2 Azhari Ayuni Nữ 05 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 309 . 349 5 - Nguyễn Trực 6/5 28

3 Huỳnh Gia Bảo Nam 12 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 720 . 964 5 - Nguyễn Trực 6/5

4 Võ Trần Gia Bảo Nam 12 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 109 . 631 5 - Trần Danh Lâm 6/5 Nữ:

5 Ngô Ngọc Bảo Châu Nữ 29 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0866 . 867 . 311 5 - Âu Dương Lân 6/5 17

6 Võ Thành Danh Nam 24 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0702 . 733 . 115 5 - Nguyễn Trực 6/5

7 Nguyễn Hải Đăng Nam 14 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 816 . 313 5 - Nguyễn Trực 6/5

8 Lê Nguyễn Diệu Hà Nữ 02 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 257 . 538 5 - Rạch Ông 6/5

9 Amir Hamzah Nam 01 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 116 . 911 5 - Nguyễn Trực 6/5

10 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 09 12 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 447 . 852 5 - Nguyễn Trực 6/5

11 Trương Nguyễn Gia Hân Nữ 26 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0812 . 992 . 338 5 - Nguyễn Trực 6/5

12 Nguyễn Văn Bảo Huấn Nam 20 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 724 . 847 5 - Nguyễn Trực 6/5

13 Nguyễn Chí Khang Nam 03 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 997 . 778 5 - Nguyễn Trực 6/5

14 Nguyễn Trí Khang Nam 22 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0904 . 126 . 304 5 - Nguyễn Trực 6/5

15 Mohamad Apdol Kholin Nam 19 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 708 . 419 5 - Rạch Ông 6/5

16 Joseph Sid Di Kin Nam 10 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0986 . 213 . 161 5 - Rạch Ông 6/5

17 Đỗ Huỳnh Kim Linh Nữ 20 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0777 . 850 . 694 5 - Nguyễn Trực 6/5

18 Lê Tấn Lợi Nam 14 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 560 . 769 5 - Nguyễn Trực 6/5

19 Nguyễn Hải My Nữ 20 12 2014 Tỉnh Lâm Đồng 0366 . 505 . 548 5 - Rạch Ông 6/5

20 Nguyễn Hoàng Nam Nam 21 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 754 . 564 5 - Nguyễn Trực 6/5

21 Mohamed Nasir Nam 28 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0799 . 597 . 393 5 - Nguyễn Trực 6/5

22 Lý Nguyễn Kim Ngọc Nữ 21 06 2014 Tỉnh An Giang 0909 . 108 . 754 5 - Rạch Ông 6/5

23 Nguyễn Hữu Nhân Nam 25 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0898 . 518 . 640 5 - Nguyễn Trực 6/5

24 Sity Nurisa Nữ 25 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 238 . 044 5 - Nguyễn Trực 6/5

25 Mus Ta Pha Nam 20 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 510 . 657 5 - Nguyễn Trực 6/5

26 Trần Anh Phát Nam 23 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0797 . 130 . 007 5 - Nguyễn Trực 6/5

27 Chu Đại Hoàng Phúc Nam 23 08 2011 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 567 . 811 CĐ 6/3 6/5

28 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 22 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0764 . 512 . 434 5 - Âu Dương Lân 6/5

29 Trần Nguyễn Huỳnh Phúc Nam 23 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 604 . 771 5 - Nguyễn Trực 6/5

30 Đoàn Nguyễn Như Phương Nữ 23 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0937 . 359 . 995 5 - Rạch Ông 6/5

31 Trương Ngọc Sơn Nam 22 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0339 . 592 . 281 5 - Nguyễn Trực 6/5

32 Nguyễn Thị Hoài Thanh Nữ 25 10 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0918 . 938 . 044 5 - Rạch Ông 6/5

33 Đoàn Tấn Thiên Nam 05 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 531 . 613 5 - Nguyễn Trực 6/5

34 Nguyễn Tấn Thiện Nam 25 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0334 . 312 . 451 5 - Nguyễn Trực 6/5

35 Lê Phúc Thịnh Nam 03 09 2014 Thành phố Cần Thơ 0932 . 638 . 978 5 - Nguyễn Trực 6/5

36 Trần Thị Thanh Thúy Nữ 07 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 191 . 503 5 - Nguyễn Trực 6/5

37 Huỳnh Thị Mỹ Tiên Nữ 25 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 541 . 011 5 - Nguyễn Trực 6/5

38 Nguyễn Ngọc Thùy Trang Nữ 16 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0964 . 295 . 701 5 - Rạch Ông 6/5

39 Cao Anh Trí Nam 03 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 088 . 986 5 - Bùi Hữu Nghĩa 6/5

40 Nguyễn Nhân Trí Nam 22 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0987 . 380 . 832 5 - Trần Danh Lâm 6/5

41 Lê Ngọc Kiều Trinh Nữ 04 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0962 . 231 . 365 5 - Nguyễn Trực 6/5

42 Ngô Thanh Tùng Nam 27 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 255 . 553 5 - Trần Danh Lâm 6/5

43 Nguyễn Ngọc Minh Vy Nữ 21 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0979 . 941 . 546 5 - Trần Danh Lâm 6/5

44 Võ Ngọc Yến Vy Nữ 04 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 745 . 855 5 - Rạch Ông 6/5

45 Mohamed Ysa Nam 04 08 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0768 . 615 . 942 5 - Nguyễn Trực 6/5
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Trần Thị Quế Mai

ng th n lớp tatc bt

1 Nguyễn Cao Vĩnh An Nữ 29 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0964 . 595 . 991 5 - Rạch Ông 6/6 Nam:

2 Lê Lâm Phi Anh Nam 27 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0788 . 569 . 044 5 - Trần Danh Lâm 6/6 27

3 Sity Âysah Nữ 25 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 558 . 371 5 - Nguyễn Trực 6/6

4 Phùng Gia Bảo Nam 05 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0356 . 437 . 103 5 - Nguyễn Trực 6/6 Nữ:

5 Na Bil Nam 16 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 454 . 282 5 - Nguyễn Trực 6/6 18

6 Trương Huỳnh Chi Nữ 16 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 093 . 526 5 - Nguyễn Trực 6/6

7 Phạm Khánh Duy Nam 27 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 591 . 261 5 - Nguyễn Trực 6/6

8 Nguyễn Huỳnh Đông Nam 02 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0778 . 013 . 188 5 - Nguyễn Trực 6/6

9 Dương Ngọc Hảo Nữ 22 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0793 . 334 . 197 5 - Nguyễn Trực 6/6

10 Nguyễn Phan Gia Hân Nữ 27 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0921 . 541 . 545 5 - Âu Dương Lân 6/6

11 Ib Ro Him Nam 04 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0779 . 179 . 016 5 - Nguyễn Trực 6/6

12 Nguyễn Huỳnh Gia Huy Nam 03 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0585 . 569 . 468 5 - Rạch Ông 6/6

13 Trần Hoàng Khải Nam 31 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0934 . 536 . 897 5 - Nguyễn Trực 6/6

14 Nguyễn Hoàng Duy Khang Nam 11 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0916 . 037 . 067 5 - Lý Tự Trọng 6/6

15 Trần Trọng Khang Nam 27 06 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0332 . 208 . 849 5 - Rạch Ông 6/6

16 Đặng Như Diễm Kiều Nữ 27 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0786 . 515 . 338 5 - Trần Danh Lâm 6/6

17 Mo Ha Mad Mus Liêm Nam 12 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 337 . 679 5 - Thái Hưng 6/6

18 Nguyễn Phương Linh Nữ 25 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0933 . 385 . 195 5 - Rạch Ông 6/6

19 Trần Huỳnh Gia Linh Nữ 14 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 182 . 811 5 - Kết Đoàn 6/6

20 Tôn Thất Anh Minh Nam 25 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0987 . 662 . 108 5 - Nguyễn Trực 6/6

21 Trương Hoàng Nam Nam 06 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0932 . 683 . 217 5 - Nguyễn Trực 6/6

22 Mu Ham Mách Ab DusNasir Nam 17 02 2013 Tỉnh Tây Ninh 0794 . 391 . 774 5 - Nguyễn Trực 6/6

23 Aziz Nazizah Nữ 29 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0919 . 147 . 212 5 - Nguyễn Trực 6/6

24 Trương Nguyễn ThanhNhã Nữ 24 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0976 . 299 . 283 5 - Nguyễn Trực 6/6

25 Tưởng Thành Nhân Nam 11 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 783 . 191 5 - Trần Danh Lâm 6/6

26 Đỗ Thành Phát Nam 30 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 776 . 891 5 - Nguyễn Trực 6/6

27 Bùi Nguyễn Phong Phú Nam 18 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 118 . 616 5 - Rạch Ông 6/6

28 Nguyễn Huỳnh Vinh Phúc Nam 28 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 823 . 958 5 - Nguyễn Trực 6/6

29 Đặng Vinh Quang Nam 23 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 114 . 403 5 - Nguyễn Trực 6/6

30 Nguyễn Nhật Quỳnh Nữ 18 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 846 . 759 5 - Rạch Ông 6/6

31 Đinh Xuân Tài Nam 05 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 516 . 434 5 - Rạch Ông 6/6

32 Huỳnh Hồ Minh Thành Nam 19 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0946 . 115 . 413 5 - Nguyễn Trực 6/6

33 Nguyễn Thu Thảo Nữ 18 03 2014 Tỉnh Tây Ninh 0796 . 885 . 001 5 - Nguyễn Trực 6/6

34 Danh Đức Thiện Nam 22 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 628 . 625 5 - Nguyễn Trực 6/6

35 Phùng Nguyễn Vũ Thiện Nam 17 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 697 . 372 5 - Nguyễn Trực 6/6

36 Ngô Phúc Thịnh Nam 24 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 759 . 589 5 - Rạch Ông 6/6

37 Nguyễn Hiền Thịnh Nam 01 02 2013 Tỉnh Vĩnh Long 0376 . 975 . 329 CĐ 6/6 6/6

38 Võ Thị Ngọc Thư Nữ 02 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 496 . 481 5 - Nguyễn Trực 6/6

39 Nguyễn Ngọc Yến Trang Nữ 13 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 532 . 903 5 - Trần Danh Lâm 6/6

40 Huỳnh Đình Trí Nam 12 02 2014 Tỉnh Vĩnh Long 0775 . 911 . 753 5 - Rạch Ông 6/6

41 Đoàn Thị Thanh Tú Nữ 29 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0366 . 148 . 554 5 - Rạch Ông 6/6

42 Lê Phương Uyên Nữ 23 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0779 . 023 . 143 5 - Nguyễn Trực 6/6

43 Huỳnh Ngọc Vinh Nam 17 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0775 . 130 . 533 5 - Rạch Ông 6/6

44 Nguyễn Quỳnh Diễm Vy Nữ 16 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 309 . 504 5 - Rạch Ông 6/6

45 Đỗ Trần Hải Yến Nữ 12 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0789 . 409 . 154 5 - Trần Danh Lâm 6/6
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TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8 GVCN: Nguyễn Thị Thu Huyền

ng th n lớp tatc bt

1 Ngô Hoài An Nam 31 05 2014 Tỉnh Vĩnh Long 0967 . 696 . 776 5 - Trần Danh Lâm 6/7 Nam:

2 Hồ Ngọc Kim Anh Nữ 19 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0384 . 233 . 114 5 - Nguyễn Trực 6/7 29

3 Lê Đặng Thiên Ân Nam 12 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 348 . 332 5 - Trần Danh Lâm 6/7

4 Nguyễn Thiên Ân Nam 29 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0778 . 016 . 693 5 - Nguyễn Trực 6/7 Nữ:

5 To Hoàng Gia Bảo Nam 14 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 833 . 226 5 - Nguyễn Trực 6/7 17

6 Aly Ma Bivi Nữ 20 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0337 . 629 . 362 5 - Rạch Ông 6/7

7 Phan Thành Danh Nam 23 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0779 . 761 . 008 5 - Rạch Ông 6/7

8 Lê Văn Hoàng Phát Đạt Nam 01 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0704 . 915 . 654 5 - Nguyễn Trực 6/7

9 Falah Talia Fajer Nữ 03 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0903 . 650 . 041 5 - Nguyễn Trực 6/7

10 Trần Quốc Hải Nam 06 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 415 . 117 5 - Nguyễn Trực 6/7

11 Dương Gia Hân Nữ 14 07 2014 Tỉnh Vĩnh Long 0977 . 545 . 315 5 - Đề Thám 6/7

12 Trương Ngọc Gia Hân Nữ 23 09 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0707 . 268 . 236 5 - Rạch Ông 6/7

13 Nguyễn Văn Hơn Nam 18 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 008 . 564 5 - Nguyễn Trực 6/7

14 Phạm Thanh Hưng Nam 22 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0792 . 785 . 027 5 - Lý Nhân Tông 6/7

15 Hồ An Khang Nam 04 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 473 . 808 5 - Nguyễn Trực 6/7

16 Nguyễn Tuấn Khang Nam 28 05 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 672 . 296 5 - Nguyễn Trực 6/7

17 Trần Vĩnh Khang Nam 30 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0908 . 798 . 964 5 - Nguyễn Trực 6/7

18 Trần Hoàng Thùy Lâm Nữ 15 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0967 . 234 . 587 5 - Nguyễn Trực 6/7

19 Trương Hoàng Long Nam 17 10 2014 Tỉnh An Giang 0918 . 478 . 870 5 - Âu Dương Lân 6/7

20 Mille Nữ 22 11 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0703 . 243 . 529 5 - Nguyễn Trực 6/7

21 Trương Ngọc Hoàng Minh Nam 27 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0901 . 829 . 414 5 - Rạch Ông 6/7

22 Võ Huỳnh Hải Nam Nam 16 11 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0706 . 778 . 332 5 - Nguyễn Trực 6/7

23 Bùi Lê Thanh Nhã Nam 02 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0896 . 736 . 864 5 - Nguyễn Trực 6/7

24 Nguyễn Thị Huỳnh Như Nữ 18 03 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 447 . 515 5 - Nguyễn Trực 6/7

25 Mohammad Phi Ni Nữ 25 02 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0364 . 012 . 692 5 - Nguyễn Trực 6/7

26 Hamit Gia Pha Nam 08 06 2014 Tỉnh Cà Mau 0939 . 695 . 669 5 - Nguyễn Trực 6/7

27 Lý Văn Phát Nam 05 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 327 . 641 5 - Nguyễn Trực 6/7

28 Huỳnh Tấn Phúc Nam 12 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0978 . 525 . 310 5 - Nguyễn Trực 6/7

29 Nguyễn Tuyết Sinh Phúc Nam 01 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0383 . 948 . 300 5 - Nguyễn Trực 6/7

30 Đào Công Quỳnh Nam 13 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0789 . 933 . 373 5 - Nguyễn Trực 6/7

31 Nguyễn Phương Bảo Quỳnh Nữ 06 07 2014 Tỉnh Khánh Hòa 0359 . 309 . 686 5 - Rạch Ông 6/7

32 Nguyễn Thị Bích Thanh Nữ 02 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 503 . 920 5 - Nguyễn Trực 6/7

33 Ngô Văn Thành Nam 12 09 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0907 . 909 . 916 5 - Nguyễn Trực 6/7

34 Trịnh Thanh Thảo Nữ 22 04 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0941 . 423 . 431 5 - Trần Danh Lâm 6/7

35 Nguyễn Chí Thiện Nam 27 02 2014 Thành phố Cần Thơ 0585 . 798 . 719 5 - Nguyễn Trực 6/7

36 Cao Duy Thịnh Nam 15 12 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0909 . 973 . 827 5 - Nguyễn Trực 6/7

37 Trần Quốc Thịnh Nam 29 05 2013 Thành phố Hồ Chí Minh 0358 . 656 . 743 5 - Nguyễn Trực 6/7

38 Nguyễn Hải Thy Nữ 27 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0393 . 479 . 353 5 - Nguyễn Trực 6/7

39 Ngô Trịnh Thiên Tín Nam 01 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0899 . 331 . 201 5 - Rạch Ông 6/7

40 Cao Lương Ngọc Trân Nữ 08 10 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0938 . 269 . 025 5 - Nguyễn Trực 6/7

41 Lê Minh Trí Nam 07 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0902 . 814 . 870 5 - Nguyễn Trực 6/7

42 Nguyễn Thị Thanh Vân Nữ 20 08 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0898 . 159 . 711 5 - Rạch Ông 6/7

43 Trần Huỳnh Thiên Vũ Nam 23 07 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0906 . 918 . 515 5 - Nguyễn Trực 6/7

44 Phan Ngọc Tường Vy Nữ 23 06 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0773 . 924 . 339 5 - Trần Danh Lâm 6/7

45 Nguyễn Hải Yến Nữ 27 01 2014 Thành phố Hồ Chí Minh 0393 . 479 . 353 5 - Nguyễn Trực 6/7
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